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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH 
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Ghi chú:  Danh sách có 30 thí sinh                    
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                Nguyễn Mạnh Cường                                                                                   ThS. Đinh Văn Tới     

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Phạm Khắc  Tiệp 04/10/1980 Hà Tĩnh 8 9 Đạt 

2  Nguyễn Thị Thúy 15/05/1983 Hà Tĩnh 9 9 Đạt 

3  Nguyễn Thị Hà Phương 18/11/1979 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

4  Trần Thị Tỉu 20/10/1979 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

5  Trần Thị Ngân 20/05/1990 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

6  Biện Thị Linh 04/08/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

7  Nguyễn Thị Phương Thảo 13/12/1994 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

8  Mai Thị Nga 12/03/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

9  Hồ Thị Tuyết Nhung 14/05/1983 Nghệ An 9 8 Đạt 

10  Phạm Thị Kim  Oanh 23/03/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

11  Đàm Thị Hường 02/01/1996 Nghệ An 8 8 Đạt 

12  Cao Thị Mai 01/06/1975 Nghệ An 7 8 Đạt 

13  Lê Thị Cẩm Anh 10/03/1988 Hà Tĩnh 9 9 Đạt 

14  Trần Đức Đại 19/04/1968 Nghệ An 8 8 Đạt 

15  Hoàng Thị  Chung 05/07/1978 Nghệ An 6 8 Đạt 

16  Ngô Thị Phương Điệp 20/10/1987 Nghệ An 9 8 Đạt 

17  Nguyễn Xuân An 05/12/1975 Nghệ An 9 8 Đạt 

18  Hồ Thị Hải 22/06/1980 Nghệ An 7 7 Đạt 

19  Kiều Thị Phương 03/04/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

20  Trương Thị  Mơ 18/01/1984 Nghệ An 8 7 Đạt 

21  Nguyễn Thị Phương Hạnh 05/06/1972 Nghệ An 9 7 Đạt 

22  Nguyễn Thị Mai 12/06/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

23  Trần Thị Thu Hồng 27/05/1985 Nghệ An 9 7 Đạt 

24  Võ Thị Hoa 20/02/1984 Nghệ An 8 7 Đạt 

25  Nguyễn Thị Hằng 28/07/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 

26  Vũ Thị Hằng 23/07/1983 Nghệ An 9 7 Đạt 

27  Bùi Công Nguyên 21/08/1977 Nghệ An 9 7 Đạt 

28  Nguyễn Thị Thu Chung 05/12/1979 Nghệ An 8 7 Đạt 

29  La Thị Tú 28/01/1971 Nghệ An 8 7 Đạt 

30  Hồ Thị Thúy Vân 02/12/1972 Nghệ An 7 9 Đạt 


